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TRƯỜNG THPT  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 4  năm 2026 

THÔNG BÁO  

Về việc phân công coi kiểm tra cuối học kỳ II – Năm học 2025 -2026  

Thầy cô có mặt SÁNG: 7h00 - CHIỀU: 13h30 
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1 Phan Nguyễn Hoài An         X   X X 

2 Nguyễn Duyên An         X   X X 

3 Thọ Chế Quốc Ân           X X X 

4 Đinh Thị Mai Chi             X X 

5 Nguyễn Trần Đức         X   X X 

6 Nguyễn Văn Đức         X   X X 

7 Thái Doãn Hùng         X   X X 

8 Trần Gia Huy         X   X X 

9 Trần Thị Minh         X   X X 

10 Nguyễn Phương Nam           X X X 

11 Trần Đức Ngọc             X X 

12 Huỳnh Tấn Phát           X X X 

13 Trần Phong           X X X 

14 Võ Quang Phú  GV  GV             

15 Nguyễn Trần Tú Toàn           X X X 

16 Hà Quốc Vũ           X X X 

17 Đặng Thị Chi Lan         X   X X 

18 Vũ Minh Châu             X  X  

19 Nguyễn Thị Thu Hồng         X X     

20 Phạm Thị Trung Thu     X X         

21 Nguyễn Thị Hồng Vân         X X X   
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22 Nguyễn Thị Ngọc Diễm   X X           

23 Trịnh Ngọc Diểm   X     X X     

24 Vũ Thị Phương Hiếu   X X X         

25 

Nguyễn Tấn Chánh 

Nghĩa 
  

X 
X X         

26 Lương Thị Bích Hường   X X           

27 Nguyễn Duy Khang   X X X         

28 Ông Long Hải   X X X         

29 Dương Trần Thanh Nhã   X     X X     

30 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

(L) 
  X         GV GV 

31 Vương Phú Tài   X     X X     

32 Trần Ngọc Tươi   X     X X     

33 Lê Thị Trà My   X     X X     

34 Vũ Độ     X X         

35 Nguyễn Thị Thu Hằng X   X X         

36 Vũ Nguyễn Thùy Linh X   X X         

37 Trần Khôi Nguyên GV   GV GV         

38 Phan Văn Nhân X   X X         

39 Nguyễn Thanh Phong X   X X         

40 Trần Thị Phụng X X X           

41 Nguyễn Thị Bé Sáu     X X         

42 Đoàn Ngọc Đan Thanh X   X X         

43 Võ Phương Thy X   X X         

44 Trần Ngọc Tường Vân X   X X         

45 Nguyễn Thị Lan Anh         X   X X 

46 Lê Thị Mỹ Duyên         X X   X 

47 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh         X X   X 

48 Nguyễn Thị Thanh Hiền         X X X   
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49 Phạm Thị Hoàng Lam         X X X   

50 Lê Minh Nguyệt         X X X   

51 Trần Thị Yến Nga         X X X   

52 

Hoàng Vũ Ngọc 

Phượng 
        X X X   

53 

Phạm Ngọc Nguyên 

Thảo 
        X X X   

54 Võ Đặng Thanh Thảo         X X X   

55 Hồ Thị Mộng Thu         X   X   

56 Lã Nguyễn Như Thụy         X X X   

57 Trần Vân Thy         X   X   

58 

Nguyễn Ngọc Thùy 

Trang 
        X X X   

59 Phạm Thị Trang         X   X X 

60 Nguyễn Kim Linh       X X X     

61 Nguyễn Thị Phượng           X X X 

62 Ngô Thị Thu Trang X     X         

63 Phạm Thị Kim Tuyến X X   X         

64 Nguyễn Thị Bắc     X X         

65 Trần Thanh Bình   X X X         

66 Trần Hồng Quang X   X X         

67 Lê Văn Hùng X   X X         

68 Trần Thị Hồng Nhung X   X X         

69 Đào Thị Dung   X   X         

70 Nguyễn Thị Hà X   X X         

71 Nguyễn Bảo Ánh Ngọc X X   X         

72 Ngô Thị Lệ Hằng X X   X         

73 Nguyễn Thị Cẩm Hà         X X     

74 Phùng Thị Ngọc Hiền     X X         

75 Nguyễn Tấn Khương X X   X         
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76 Nguyễn Đức Linh         X X   X 

77 Lâm Hải Linh X   X X         

78 Bùi Thị Châu Long         X X X   

79 Lê Thanh Sơn X X   X         

80 Phạm Văn Thịnh X   X X         

81 Trần Thanh Tùng         X   X X 

82 Trần Thị Trung Hiếu X     X         

83 Nguyễn Thị Thoa X X   X         

84 Nguyễn Xuân Tuấn X   X X         

85 

Nguyễn Thị Phương 

Bắc 
X X X           

86 Lê Thị Châu X X X           

87 Huỳnh Thị Thanh Hằng   GV     GV GV     

88 Nguyễn Thị Hoa X X X           

89 Phùng Thị Hoàn X X X           

90 Đặng Thị Hiên X X X           

91 

Nguyễn Thị Kim 

Ngân(V) 
X X X           

92 Nguyễn Thanh Hương X X             

93 Lê Thị Nở X X             

94 Lê Thị Phương Thảo X X X           

95 Phan Thị Thanh Thủy X X X           

96 Nguyễn Thị Thu Thủy X X X           

97 

Nguyễn Ngọc Đoan 

Trang 
X X X           

98 Trần Thị Thanh Tuyền X X X           

99 Lê Thị Hồng Hạnh X           X X 

100 

Nguyễn Huỳnh Minh 

Ngọc 
X           X X 

101 Vũ Hồng Quân         X   X X 

102 Cao Minh Sáng         X   X X 
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103 Dương Thị Hồng Trang X           X X 

104 Đỗ Văn Chính TTra   TTra TTra         

105 Trương Hồng Nhi   TTra     TTra TTra     

106 Huỳnh Thị Thu Nhàn             TTra TTra 

PHÒNG 

41 36 40 36 39 31 40 30 

26/23 
22-

14 

26-23/ 

23-15 

22-

14 

26-21/ 

20-17 
18-18 26/20 18 

CBCT 26 22 26 22 26 18 26 18 

Hành lang 5 5 5 5 5 4 5 4 

Giáo vụ 1 1 1 1 1 1 1 1 

VP + Chuông + Cắt phách 8 7 7 7 6 7 7 6 

Thanh tra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tổng 41 36 40 36 39 31 40 30 

Lưu ý: 

1. Nếu thầy cô có nhu cầu thật cần thiết muốn hoán đổi buổi coi kiểm tra (buổi kiểm tra đó không phải 

môn và khối lớp thầy cô đang dạy) hoặc thầy cô có việc cần thiết phải nghỉ buổi coi kiểm tra thì thầy cô gửi 

đơn xin phép theo mẫu  

- Hạn cuối gởi đơn: thứ tư ngày 15/4/2026 

- Nơi gởi: Phòng học vụ - Cô Nga  

- Mẫu đơn: 

 https://thptnguyenthuonghien.hcm.edu.vn/bieu-mau-giao-vien/mau-don-xin-phep-doi-giao-vien-coi-

kiem-tra-tap-trung/ct/97922/537865. 

2. Ráp phách: 08h00, thứ tư, ngày 29/4/2026. Bộ môn nào muốn ráp phách trước, yêu cầu báo cáo với 

lãnh đạo trường (Thầy cô có thể báo điểm trước khi ráp phách để phòng Học vụ sớm in phiếu điểm cho Thầy 

cô). 

3. Trả, sửa bài kiểm tra, chỉnh điểm sai sót: Sáng thứ hai, ngày 04/5/2026. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường (để chỉ đạo và theo dõi thực hiện); 

- Toàn thể viên chức, người lao động (để thực hiện); 

- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Đức Chính 
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